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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Giáo trình “Môi trường và Sức khỏe vật nuôi” do chúng tôi biên soạn là tài 

liệu thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng 

nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Giáo trình Môi trường và Sức khỏe vật nuôi được biên soạn dựa trên cơ sở 

tập hợp các tài liệu được xuất bản trong những năm gần đây, nhằm phục vụ cho 

sinh viên ngành Chăn nuôi và Dịch vụ thú y; cung cấp kiến thức về tác động của 

các yếu tố môi trường đến sức khỏe và sức sản xuất của vật nuôi. Giáo trình gồm 

6 bài; nội dung các bài giới thiệu tổng quát mô đun cũng như đề cập đến tác động 

của chăn nuôi thú y đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Qua đó, chúng ta có 

thể vận dụng các biện pháp làm giảm tác động của các yếu tố bất lợi của môi 

trường đến sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất sản xuất, phòng bệnh cho vật 

nuôi. Giáo trình là tài liệu có giá trị cho sinh viên thuộc chuyên ngành Chăn nuôi 

- Thú y và bạn đọc muốn tham khảo để nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe vật 

nuôi. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng 

góp của các đồng nghiệp và các chuyên gia trong ngoài trường. Xin chân thành 

cám ơn sự đóng góp chân thành và vô cùng quý báu của quý vị. 

Mặc dù đã rất cố gắng, song việc biên soạn giáo trình này khó tránh khỏi 

sai sót. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc 

để cuốn giáo trình được bổ sung, chỉnh sửa ngày một hoàn thiện hơn. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, UBND tỉnh 

Đồng Tháp, Sở Tài chính đã tạo điều kiện cho giảng viên Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Đồng Tháp trong việc nâng cao năng lực, kinh nghiệm về biên soạn cải tiến 

giáo trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. 

 

 

Đồng Tháp, ngày…..tháng ... năm 2017 

 

Chủ biên 

ThS. Hồ Văn Út Hậu 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN 

Mã mô đun: MH22 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:  

- Vị trí: Mô đun này bố trí dạy sau các môn học / mô đun: Bệnh chó mèo, 

Sản khoa; bố trí giảng dạy trước các môn học / mô đun: Giải phẫu bệnh lý, Dinh 

dưỡng. 

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn làm nền tảng cho các môn học / mô đun: 

Thực tập thú y cơ sở, Thực tập tốt nghiệp – Khóa luận; cung cấp khối kiến thức cơ 

bản về cách vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. 

- Ý nghĩa và vai trò của mô đun: 

+ Ý nghĩa: Môi trường và Sức khỏe vật nuôi là mô đun nghiên cứu về tác 

động của các yếu tố môi trường đến sức khỏe và sức sản xuất của vật nuôi, tác 

động của chăn nuôi thú y đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

+ Vai trò: Môi trường và Sức khỏe vật nuôi là mô đun cung cấp những kiến 

thức để vận dụng các biện pháp làm giảm tác động của các yếu tố bất lợi của môi 

trường đến sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất sản xuất, phòng bệnh cho vật 

nuôi. 

Mục tiêu của mô đun: 

- Về kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi 

trường không khí, nước đến sức khỏe và sức sản xuất của vật nuôi; hạn chế sự 

phát tán mầm bệnh ra môi trường. 

- Kỹ năng: Kiểm tra, phân loại, quản lý và xử lý tốt các nguồn chất thải; 

phân, bụi, khí độc,…  gây ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng vào các học phần về lĩnh vực 

phòng, chống dịch bệnh cho thú nuôi. Rèn luyện tính cẩn thận trong xử lý nước, 

sát trùng chuồng trại,... trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Nội dung của mô đun: 

Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm tra 

(định kỳ)/ 

Ôn thi, thi 
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kết thúc 
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1 Bài 1: Tiểu khí hậu chuồng nuôi 6 2 4  
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Bài 2: Nước dùng trong chăn 
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3 Bài 3: Vệ sinh sát trùng 6 2 4  
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Bài 4: Quản lý chất thải chăn 
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Bài 5: An toàn sinh học (ATSH) 
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 Kiểm tra 1   1 

6 Bài 6: Công tác khuyến nông 12 4 8  
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 Thi kết thúc mô đun 2    2 

 Cộng 45 14 28 3 
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BÀI 1 

TIỂU KHÍ HẬU CHUỒNG NUÔI 

MĐ28-01 

Giới thiệu 

Nội dung bài 1 nhằm giới thiệu một số một số định nghĩa, khái niệm về sự 

bố hơi, sự truyền nhiệt, ẩm độ, tiếng ồn,... Các kiến thức về đặc điểm, tính chất và 

ảnh hưởng của bầu tiểu khí hậu,... cũng như những biện pháp khắc phục bụi, ẩm 

độ,... để cải thiện môi trường khí hậu chuồng nuôi được đề cập đến trong bài này. 

Mục tiêu 

- Kiến thức: Trình bày một số định nghĩa, khái niệm về sự bố hơi, sự truyền 

nhiệt, ẩm độ, tiếng ồn,... của bầu tiểu khí hậu trong chăn nuôi. 

- Kỹ năng: Phân tích đặc điểm, tính chất và ảnh hưởng của bầu tiểu khí hậu 

đến người và vật nuôi. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thận trọng khi chọn những biện pháp khắc 

phục bụi, ẩm độ,... để cải thiện môi trường khí hậu chăn nuôi được tốt hơn. 

1. Đặc điểm, tính chất và ảnh hưởng của bầu tiểu khí hậu đến người và 

vật nuôi 

1.1. Vai trò của không khí đối với vật nuôi 

- Không khí là môi trường sống bao bọc xung quanh cơ thể gia súc, ảnh 

hưởng trực tiếp đến gia súc (tạo thành tiểu khí hậu xung quanh gia súc). 

- Trong chăn nuôi, môi trường không khí trong sạch, thích hợp sẽ ảnh hưởng 

tốt tới sự sinh trưởng, phát triển của vật nuôi và ngược lại. 

- Thành phần chính của không khí bao gồm: N2: 78,97%; O2: 20,07 – 

20,09%; CO2: 0,03 – 0,04%. Ngoài ra còn một số ít các chất như: CO, NH3, H2S, 

bụi khói, vi sinh vật,… 

- Tính chất của không khí chịu sự tác động của nhiều yếu tố như: ánh sáng, 

nhiệt độ không khí, ẩm độ, tốc độ gió, bức xạ mặt trời, bụi khói và các vi sinh vật 

trong không khí. 

- Ảnh hưởng trực tiếp: ảnh hưởng đến sức khỏe từ đó ảnh hưởng đến năng 

suất nuôi; nhiệt độ cao đưa đến stress, gia súc gia cầm giảm ăn, uống nhiều nước, 

tăng cường hô hấp, ảnh hưởng đến năng suất hoặc chất lượng sản phẩm. 

- Ảnh hưởng gián tiếp: ảnh hưởng trên các thảm thực vật mà gia súc sinh 

sống. 



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1.2. Tính chất vật lý của không khí 

a. Nhiệt độ không khí chuồng nuôi 

- Phần lớn gia súc, gia cầm được nuôi nhốt theo phương pháp công nghiệp 

và bán công nghiệp, do đó không khí chuồng nuôi được hiểu theo nghĩa hẹp là 

tiểu khí hậu chuồng nuôi. 

- Thành phần của tiểu khí hậu chuồng nuôi phụ thuộc lớn vào kiểu kiến trúc 

xây dựng cũng như các trang thiết bị lắp đặt trong đó: quạt thông gió, lò sưởi. 

- Trong quá trình sống (đối với động vật máu nóng) để thực hiện quá trình 

cân bằng nhiệt của cơ thể, trong cơ thể diễn ra 2 quá trình sản sinh nhiệt năng và 

đào thải nhiệt năng dư thừa. 

* Quá trình tích lũy nhiệt năng 

- Nhiệt năng được sinh ra trong quá trình oxy hóa các chất hữu cơ để cung 

cấp năng lượng thực hiện sự tích lũy và kiến tạo cơ thể. Nếu nhiệt độ môi trường 

quá cao, sẽ giảm quá trình oxy hóa trong cơ thể và giảm quá trình sản nhiệt và 

ngược lại. 

* Quá trình tỏa nhiệt (thải nhiệt) 

- Sự tỏa nhiệt giúp cơ thể giữ được sự ổn định về thân nhiệt, giúp duy trì sự 

sống. 

- Tham gia cào sự tỏa nhiệt gồm nhiều cơ quan: hệ hô hấp, tiêu hóa, bài tiết 

và da. 

- Đối với động vật có tuyến mồ hôi kém phát triển (chó, gà) thì thải nhiệt qua 

hô hấp đóng vai trò hết sức quan trọng. 

- Sự tỏa nhiệt: gồm có các phương thức sau 

** Phương thức truyền dẫn đối lưu 

Khi da tiếp xúc với môi trường không khí, muốn cho nhiệt độ của cơ thể tỏa 

ra ngoài phải có các điều kiện sau: 

- Nhiệt độ bề mặt của da phải lớn hơn nhiệt đô môi trường bên ngoài (mùa 

đông). Khi nhiệt độ cơ thể tỏa ra làm cho lớp không khí ở bề mặt da được nóng 

lên, nhẹ và bốc lên cao, sẽ có dòng không khí lạnh khác vào thay thế. 

- Phải có dòng đối lưu (cần có gió). 

- Phải có nhân tố dẫn truyền: (hơi nước) trong không khí đóng vai trò quan 

trọng, nếu hơi nước càng nhiều thì cơ thể càng mất nhiều nhiệt. Do vậy về màu 

đông khi nhiệt độ môi trường thấp, độ ẩm không khí cao và có gió sẽ làm cơ thể 

mất nhiều nhiệt (dễ cảm lạnh). 
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** Phương thức tỏa nhiệt bức xạ 

- Cơ thể người cũng như cơ thể gia súc đều có khả năng bức xạ nhiệt. Bức 

xạ có bước sóng lớn và mang năng lượng do vậy nó có khả năng thải nhiệt. Sự tỏa 

nhiệt bức xạ liên quan đến nhiệt độ của các vật thể xung quanh: tường, nền, 

chuồng trại, nhà cửa,… 

- Để có bức xạ xảy ra cần phải có sự chênh lệch nhiệt độ giữa vật thu sóng 

và vật phát sóng. 

- Khả năng bức xạ xảy ra ở mùa đông là chủ yếu mùa hè do nhiệt độ bên 

ngoài cao (không xảy ra). 

- Sự tỏa nhiệt này chỉ còn phụ thuộc vào tư thế của con vật, nếu con vật hạn 

chế diện tích bề mặt da với môi trường thì hạn chế thải nhiệt. 

** Tỏa nhiệt theo phương thức bốc hơi 

- Thường xảy ra ở động vật có tuyến mồ hôi phát triển. Khi bốc hơi 1g nước 

ở bề mặt da của cơ thể sống cần cung cấp 1 lượng nhiệt lượng là 580 Cal. Ở Việt 

Nam mùa hè thường xảy ra phương thức này. 

- Điều kiện của phương thức: 

+ Có sự chênh lệch về nhiệt độ; 

+ Có sự chênh lệch về ẩm độ. 

** Một số phương thức tỏa nhiệt khác 

- Tỏa nhiệt bằng hâm nóng thức ăn. 

- Thải nhiệt theo phương thức hô hấp: Phương thức này thường ở những gia 

súc có tuyến mồ hôi không phát triển (chó, gà), gia súc thở, kêu la,… Ngoài ra 

còn do tiêu hao qua phân, nước tiểu. 

* Khu nhiệt điều hòa  

- Định nghĩa: Là phạm vi nhiệt độ mà ở đó quá trình sản nhiệt và thải nhiệt 

của cơ thể xảy ra là nhỏ nhất nhưng vẫn giữ được mối thăng bằng về nhiệt độ cơ 

thể (S = 0). Phạm vi nhiệt độ không khí đó gọi là khu nhiệt điều hòa (trong khu 

nhiệt điều hòa thì cơ thể dễ chịu nhất). 

- Khu nhiệt điều hòa đối với một số loài gia súc, gia cầm 

+ Lợn: 18 – 24°C; Nái chửa: 13-18°C; Nái đẻ: 24-29°C. 

+ Bò: 10-15°C; Gà: 15-20°C; Vịt: 14-18°C. 

* Ảnh hưởng của nhiệt độ cao với cơ thể gia súc 

- Nguyên nhân của nhiệt độ cao 
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+ Do nhiệt độ không khí quá cao. 

+ Độ ẩm không khí quá cao, tốc độ gió thấp, ít gió, trời nóng, nắng, hoặc do 

bức xạ mặt trời làm hạn chế sự thải nhiệt của gia súc. 

+ Do chuồng trại quá chật hẹp, nuôi nhốt gia súc với số lượng lớn. 

+ Do gia súc quá béo hoặc do vận chuyển gia súc quá chật trên tàu xe trong 

điều kiện trời nóng, nắng,… 

+ Gia súc cày kéo làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng. 

- Biểu hiện 

+ Thân nhiệt cơ thể tăng cao và nhanh, có hiện tượng rối loạn mạch đập, hô 

hấp, mao mạch ở da xung huyết nặng. 

+ Các chất trong cơ thể: protein, lipit, gluxit,… bị biến chất và phân giải làm 

cho cơ thể bị tích tụ nhiều sản phẩm chưa được oxy hóa hoàn toàn, thấm vào máu, 

gây ngộ độc hệ thần kinh trung ương, gây co giật. 

+ Dạ dày tăng cường co bóp, tăng nhu động ruột non, men tiêu hóa mất tác 

dụng sát trùng, các vi khuẩn gây bệnh dễ xâm nhập qua niêm mạc đường tiêu hóa, 

dễ gây bệnh đường ruột. Nếu tình trạng kéo dài, vật bị nhiễm độc axit, gây co giật, 

hôn mê → chết. 

- Sự ảnh hưởng 

+ Đối với bò sữa, khi nhiệt độ môi trường tăng cao ngoài khu nhiệt điều hòa 

thì sản lượng sữa giảm từ 25 – 60%. 

+ Lợn thịt giảm tăng trọng tới 30%, gà đẻ sản lượng trứng giảm 50%, làm 

giảm khả năng chống đỡ bệnh tật của gia súc, gia cầm, đặc biệt là các bệnh truyền 

nhiễm và bệnh ký sinh trùng. Do vậy, trong thực tế bệnh thương phát vào mùa hè 

nóng ẩm. 

- Biện pháp đề phòng 

+ Tăng cường cải tạo bầu tiểu khí hậu chuồng nuôi bằng nhiều phương pháp, 

xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý, lắp đặt thêm các trang thiết bị, đảm bảo 

chuồng trại thoáng mát, giảm khí độc. 

+ Khu chăn nuôi tập trung, quy mô phải có hệ thống quạt thông gió, hệ thống 

nước uống, tắm rửa đảm bảo. 

+ Gia súc lao tác, chăn thả tránh lúc trời nắng nóng. 

+ Nuôi nhốt gia súc gia cầm với mật độ hợp lý tùy theo từng vùng, mùa vụ. 

+ Vận chuyển cũng cần chú ý mật độ, thời tiết. 
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+ Tăng cường thông gió và độ thông thoáng chuồng bằng thiết bị nếu có. 

* Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp tới cơ thể gia súc, gia cầm 

- Nguyên nhân 

+ Do nhiệt độ môi trường, nhiệt độ các vật thể xung quanh quá thấp, độ ẩm 

cao, gió nhiều làm tăng quá trình thải nhiệt do bức xạ, truyền dẫn đối lưu. 

+ Do gia súc quá gầy, lông thưa. 

+ Mật độ nuôi nhốt thưa, chuồng nuôi ẩm ướt, không khí lạnh, gió bắc. 

+ Thức ăn thiếu, không đủ dinh dưỡng. 

- Biểu hiện 

+ Thân nhiệt giảm nhanh, hô hấp chậm lại, tần số mạch giảm, huyết áp tăng 

do mao mạch co lại. 

+ Gia súc tăng cường bào tiết nước tiểu, mao quản ở phổi có hiện tượng thẩm 

xuất và xuất huyết. 

+ Protit, lipit thường bị biến chất do vật việc tạo thành kháng thể và bạch cầu 

giảm, khả năng chống bệnh kém. Khi quá trình này kéo dài làm quá trình trao đổi 

chất giảm thấp, huyết áp hạ, tê liệt thần kinh trung ương, gia súc mệt mỏi, có thể 

chết do trụy tim mạch. 

+ Nhiệt độ môi trường quá thấp cũng có thể gây ảnh hưởng cục bộ: gia súc 

bị bần huyết (thiếu máu), huyết quản bị co thắt, thần kinh bị kích thích gây hội 

chứng đau dây thần kinh, ngoài ra còn hội chứng phong thấp, viêm cơ, viêm khớp, 

co thắt thực quản. 

- Biện pháp phòng 

+ Chăm sóc chu đáo, cho gia súc ăn đầy đủ dinh dưỡng, tăng tinh bột, nâng 

cao khả năng chống rét cho gia súc. 

+ Thiết kế chuồng trại khoa học, thoáng về mùa hè, ấm áp về mùa đông. 

+ Đối với gia súc gia cầm non (1-15 ngày tuổi) phải có chụp hoặc lò sưởi. 

+ Gia súc lao tác tránh ngày rét buốt. 

b. Độ ẩm không khí 

* Khái niệm: Độ ẩm của không khí nói lên sự có mặt của hơi nước trong 

không khí và nguồn hơi nước này do sự bốc hơi của các đại dương, sông suối, ao 

hồ,.. và của động vật sống thở ra. 

- Hơi nước trong chuồng trại cao còn do động vật thở ra, do phân, nước tiểu, 

nước rửa chuồng còn đọng lại. 
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- Độ ẩm trong tiểu khí hậu chuồng nuôi do: gia súc thải ra khoảng 70- 75%, 

10-15% do hơi nước tự nhiên, 20-25% do nền chuồng bốc hơi. 

* Ảnh hưởng của độ ẩm không khí tới vật nuôi 

- Độ ẩm không khí cao sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe vật nuôi, mặc 

dù nhiệt độ không khí cao hay thấp 

+ Nếu ẩm độ và nhiệt độ không khí cao sẽ cản trở sự tỏa nhiệt của gia súc 

theo phương thức bốc hơi làm cơ thể ngột ngạt, khó chịu. 

 + Nếu ẩm độ cao và nhiệt độ thấp thì bức xạ xảy ra mạnh, phương thức tỏa 

nhiệt bằng dẫn truyền đối lưu tăng làm cơ thể mất nhiều nhiệt, dễ cảm lạnh. 

+ Khi ẩm độ không khí (ẩm độ tương đối) ở 50-80% ảnh hưởng không lớn 

tới cơ thể (tiêu chuẩn đọ ẩm không khí trong chăn nuôi là 80-85%), song nếu độ 

ẩm không khí lên trên 85% sẽ có hại với vật nuôi và là điều kiện cho một số bệnh 

phát triển mạnh (cầu trùng). Do vậy, khi chuồng nuôi ẩm thấp phải có biện pháp 

xử lý cho thông thoáng, giảm độ ẩm. Lợn bị nhốt trong điều kiện ẩm độ cao sẽ 

làm giảm mức tiêu hóa, giảm sức sản xuất, giảm sức chống chịu bệnh tật, lợn con 

dễ bị đường ruột, ỉa chảy phân trắng. 

+ Mùa đông xuân độ ẩm không khí thường cao làm vật nuôi thường mắc 

nhiều bệnh: viêm phổi, viêm khớp, viêm tứ chi, ở gia súc non hay mắc bệnh về 

đường tiêu hóa. 

+ Độ ẩm không khí cao làm cho VSV, ký sinh trùng phát triển mạnh, do vậy 

gia súc dễ bị mắc hàng loạt các bệnh truyền nhiễm,… 

- Ảnh hưởng của độ ẩm không khí quá thấp tới vật nuôi 

+ Nếu độ ẩm không khí thấp vừa phải giúp cơ thể điều tiết nhiệt được tốt. 

Khi độ ẩm thấp và nhiệt độ không khí cao, cơ thể tỏa nhiệt dễ bằng phương thức 

bốc hơi và nếu nhiệt độ không khí thấp, cơ thể đỡ mất nhiệt. 

+ Độ ẩm không khí thấp làm hạn chế sự phát triển vi sinh vật, ký sinh trùng, 

làm quá trình phân giải chất hữu cơ giảm, lượng khí độc trong chuồng ít. 

+ Song nếu độ ẩm không khí quá thấp dưới 50% gây bất lợi cho vật nuôi gây 

khô da và niêm mạc, dễ nẻ da, làm vật nuôi luôn bị khát nước, bí đại tiện, tiểu 

tiện, sừng móng dễ nẻ toác gây viêm móng, viêm da. 

+ Không khí quá hanh khô làm tỷ lệ ấp nở của trứng gia cầm thấp dễ sát vỏ, 

gây chết phôi thai. 

+ Ẩm độ không khí thấp là điều kiện để gió, bụi dễ phát tán mầm bệnh đi xa 

tăng khả năng lây lan bệnh. 
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- Một số biện pháp khắc phục 

+ Ẩm độ không khí quá thấp: che chắn chuồng trại cho bớt nắng gió, bổ sung 

thêm nước vào tường chuồng nuôi, phòng ấp trứng. 

+ Ẩm độ không khí quá cao: dùng quạt thông gió, tạo thông thoáng hoặc 

dùng các chất có tác dụng hút ẩm (vôi), chất độn: than bùn, mùn cưa,… 

c. Gió 

* Nguyên nhân 

- Do sự thay đổi, chênh lệch và áp lực làm cho không khí đi từ nơi này đến 

nơi khác (áp lực cao đến nơi áp lực thấp) và sinh ra gió. 

- Nguyên nhân của sự chênh lệch áp lực là nhiệt độ, nơi có nhiệt độ cao là 

nơi có áp lực thấp và ngược lại. 

* Ảnh hưởng của gió tới vật nuôi 

** Yếu tố có lợi 

- Tham gia tích cực vào việc điều tiết nhiệt (mùa hè), điều chỉnh một cách tự 

nhiên nhiệt độ và ẩm độ của môi trường. 

- Gió tác dụng làm thông thoáng chuồng nuôi, xua bớt khí độc hại ra khỏi 

chuồng nuôi. 

** Yếu tố bất lợi 

- Nếu gặp phải luồng không khí nóng (gió Lào) làm hạn chế sự thải nhiệt, 

gia súc dễ bị cảm nóng. 

- Nếu gặp phải luồng không khí lạnh (gió Bắc) làm vật nuôi mất nhiều nhiệt, 

dễ bị cảm lạnh. 

- Gió phát tán mầm bệnh đi các nơi. 

- Gió mạnh ảnh hưởng tới việc chăn thả gia súc trên đồng, có thể gây đổ 

chuồng trại chăn nuôi,… 

* Đề phòng gió 

- Hạn chế luồng không khí có hại tới chuồng nuôi, đặc biệt là luồng không 

khí quá nóng hoặc quá lạnh. 

- Xây dựng chuồng trại hợp lý, khoa học, tránh trực diện hướng Bắc, tránh 

khe núi, nơi hút gió. 

d. Bụi trong không khí 

* Nguồn gốc 
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Bụi được bắt nguồn từ đất, xác động thực vật bị phân hủy, tế bào biểu bì da, 

lông… vật nuôi. Khi bị gió có tốc độ từ 4-5m/s cuốn đi sinh ra bụi. 

* Phân loại bụi 

- Bụi vô cơ: gồm các mảnh kim loại, thủy tinh, đất, nham thạch, bụi mỏ, 

khoáng và chiếm phần lớn trong dạng bụi ở tự nhiên. 

- Bụi hữu cơ: gồm xác động vật bị phân hủy 

Dựa vào tính chất vật lý, chia bụi thành 3 loại: 

- Bụi đặc, sắc cạnh, không hòa tan như: thủy tinh, kim loại, cát đá,… 

- Bụi đặc, sắc cạnh hòa tan: bụi từ các mỏ muối, bụi của các hợp chất hữu cơ 

hòa tan,… 

- Bụi lỏng: hơi nước, giọt sương, hơi thở của động vật. 

* Tính chất của bụi 

- Là phương tiện vận tải mang một lượng lớn vi sinh vật và những mầm bệnh 

truyền nhiễm để truyền đi xa. 

- Bụi có khả năng ngưng kết lại trong ẩm ướt (dựa vào tính chất này, phun 

ẩm không khí để ngưng kết bụi). 

* Ảnh hưởng của bụi tới cơ thể 

- Ảnh hưởng tới da 

+ Bụi kết hợp với mồ hôi và một số chất tiết của tuyến trên da (tuyến mỡ) 

tạo thành bẩn gây viêm da, ngứa ngáy. 

+ Bụi làm kết dính tuyến mồ hôi, tuyến mỡ, phá vỡ cơ năng điều tiết nhiệt 

của da, làm giảm tính cảm thụ và đàn hồi của da, dễ gây viêm nhiễm. 

- Ảnh hưởng tới bộ máy hô hấp: Tùy tính chất của bụi và sự hấp thu của bụi 

mà cơ thể có những tác hại khác nhau: 

+ Nếu kích thước bụi to trên 10µm thì phần lớn bụi bị giữ lại ở phần ngoài 

đường hô hấp, bị tống ra ngoài qua phản xạ ho và hắt hơi. 

+ Nếu nhỏ hơn 10µm thì nó sẽ đi sâu vào bên trong đường hô hấp gây viêm 

nhiễm cho đường hô hấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây bệnh. 

+ Cường độ hô hấp: nếu hạt bụi nhỏ, cường độ hô hấp lớn thì sự nguy hiểm 

lớn. 

+ Bụi đặc, sắc cạnh hòa tan: là vật kích thích cơ học, gây tổn thương và gây 

viêm đường hô hấp, tạo điều kiện cho bụi hòa tan đi sâu vào niêm mạc đường hô 
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hấp, đôi khi còn làm tắc mạch lâm ba, mao mạch nhỏ gây viêm hạch lâm ba, viêm 

phổi và tràn dịch màng phổi. 

+ Bụi đắc, sắc cạnh không hòa tan: làm rách niêm mạc phổi, gây chảy máu, 

nhiễm trùng và sơ cứng phổi. 

- Ảnh hưởng tới bộ máy tiêu hóa: 

+ Bụi đi vào đường tiêu hóa do 2 nguyên nhân sau: (1) Do nuốt trực tiếp qua 

thức ăn, nước uống; (2) Qua hô hấp đi vào phổi, sau đó được thải ra 40% ở hầu 

và cơ thể lại nuốt vào trong đường tiêu hóa. 

+ Những bụi sắc cạnh gây viêm rách niêm mạc đường tiêu hóa (dạ dày, ruột) 

gây viêm nhiễm trùng đường tiêu hóa. 

+ Những bụi có tỷ trọng lớn (bụi kim loại) sẽ đọng lại trong các khúc cong 

của ruột gây viêm ruột. 

+ Những bụi sắc cạnh hòa tan sẽ đi vào máu, hạch lâm ba, gây nhiễm trùng 

máu, ngộ độc máu, ảnh hưởng tới toàn thân. 

* Đề phòng bụi 

- Phun nước trước khi quét dọn chuồng trại. 

- Thường xuyên dọn vệ sinh, chất độn, chất thải. 

- Thường xuyên tắm chải cho gia súc nhất là những ngày hanh khô. 

- Xây dựng chuồng trại xa hầm mỏ, đường giao thông. 

1.3. Thành phần hóa học của không khí 

a. Khí Oxy 

- Oxy tham gia tích cực vào quá trình oxy hóa ở mô bào, có vai trò quan 

trọng trong việc trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. 

- Nhu cầu oxy với một số loài vật nuôi: 

+ Ngựa (trạng thái yên tĩnh): 253ml/1kgP/h; Ngựa làm việc: 1780ml/1khP/h; 

+ Lợn: 392 ml/1kgP/h; Gà: 980 ml/1kgP/h; Bò sữa (tĩnh): 328 ml/1kgP/h. 

- Đáp ứng của cơ thể khi thiếu oxy 

Khi lượng oxy giảm từ từ, cơ thể tăng cường hoạt động sinh lý để bù đắp: 

tăng cường hô hấp, tăng tuần hoàn để tăng trao đổi khí. Song nếu tình trạng kéo 

dài, gây rối loạn quá trình oxy hóa ở mô bào, các sản phẩm trung gian tích tụ lại 

nhiều (axit pyruvic…) cơ thể sẽ bị trúng độc toan. 

Nếu lượng oxy giảm thấp, có phản ứng rõ rệt: 
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- Ngưỡng oxy ở 15%: cơ thể hô hấp sâu nhanh, mạnh, quá trình oxy hóa ở 

mô bào giảm mạnh. 

- Ngưỡng oxy ở 9-14%: hô hấp ngắt quãng, cơ bắp nhão, mệt mỏi, co giật 

cơ. 

- Ngưỡng oxy ở 6-8%: rối loạn nặng tuần hoàn hô hấp, con vật hôn mê, chết. 

b. Ảnh hưởng của CO2 

- Trong tự nhiên, CO2 là sản phẩm của quá trình đốt cháy, lên men, oxy hóa 

khử, phân giải chất hữu cơ. 

- Khí CO2 được điều khiển bởi cây xanh. 

- Trong tự nhiện CO2 thường ít biến động 0,03-0,04%, song ở các chuồng 

nuôi không đảm bảo vệ sinh thì hàm lượng khí này tăng cao do sản phẩm của hô 

hấp và phân giải các chất. 

- Tỷ lệ CO2 là tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm chuồng nuôi: 

+ Chỉ tiêu CO2 cho phép trong chuồng nuôi: 0,25-0,3%, nếu chỉ tăng 0,01% 

đã có ảnh hưởng rõ rệt tới hô hấp. 

+ Khi lượng CO2 trong chuồng lên tới 1% gia súc thở rất sâu. 

+ 5-8% rối loạn hô hấp, gia súc trúng độc. 

+ 13,6% hôn mê, 15,6% thì con vật bị chết. 

c. Ảnh hưởng của khí CO 

- Là loại khí không màu, không mùi nhưng rất độc, là sản phẩm của các quá 

trình đốt cháy không hoàn toàn của các động cơ đốt trong. 

- Tác hại 

+ Đi vào cơ thể, CO kết hợp ngay với Hb tạo ra cacboxyl-Hb (cướp Hb của 

oxy) cơ thể bị thiếu oxy (Hb + CO → HbCO). 

+ Khi nồng độ CO trong không khí là 0,4-0,5% gia súc có thể bị chết trong 

vòng 5-10 phút. Chỉ tiêu vệ sinh cho CO: 0,002mg/l không khí. 

+ Khi bị trúng độc CO lập tức cho thở hỗn hợp khí có chứa 95% oxy 

* Ảnh hưởng của NH3 

- NH3 là chất không màu, mùi khai, có tác dụng kích thích mạnh niêm mạc 

đường hô hấp, mắt. Là sản phẩm phân giải của các hợp chất chứa nitơ đặc biệt là 

Ure. 

                Urê + H2O                                 2NH3   + CO2 
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- Lượng NH3 được tạo ra phụ thuộc vào lượng phân và nước tiểu và lớp độn 

chuồng. Do vậy, nếu nuôi với mật độ quá dày, không khí chuồng nuôi ẩm thấp, 

khí thải ra không thoát được là yếu tố gây nên trúng độc. 

- Tác hại của NH3 đối với cơ thể: 

+ Hòa tan vào niêm mạc đường hô hấp, đường tiêu hóa và niêm mạc mắt gây 

kích thích trực tiếp lên các niêm mạc, gây co khí quản, viêm phổi, viêm phế nang. 

 + NH3 vào máu làm lượng kiềm dự trữ trong máu tăng lên, làm pH máu thay 

đổi, cơ thể trúng độc kiềm, kích thích thần kinh trung ương gây tê liệt hô hấp, co 

giật toàn thân. 

+ NH3 + Hb tạo ra hematin làm mất khả năng vận chuyển oxy của Hb, gây 

thiếu oxy nghiêm trọng cho cơ thể. Chỉ tiêu vệ sinh: 0,026mm/l = 0,02mg/l không 

khí. 

+ Gia súc sống lâu trong môi trường NH3 thấp, có thể vẫn thích nghi, nhưng 

sức sản xuất và sức đề kháng giảm rõ rệt. 

* Ảnh hưởng của H2S 

- H2S là một chất khí dễ bay hơi, có mùi thối dù ở nồng độ thấp (chỉ cần nồng 

độ 0,001-0,002% trong không khí đã phát hiện ra mùi). 

- H2S là sản phẩm phân hủy các hợp chất chứa S như methionine, cystein,... 

và đặc biệt trong thức ăn giàu protit lại bị bệnh đường ruột, phân giải không hoàn 

toàn sinh ra nhiều H2S. 

- Cơ chế trúng độc của H2S 

+ H2S được hấp thu qua niêm mạc đường tiêu hóa, hô hấp là nhân tố gây 

viêm, đồng thời bị kiềm hóa trong tổ chức tạo ra các sản phẩm Na2S, K2S,… là 

những chất gây viêm với niêm mạc. Đồng thời những chất này khi đi vào máu bị 

thủy phân ra H2S, kích thích mạnh thần kinh trung ương, ức chế trung tâm hô hấp, 

tuần hoàn. Khi bị trúng độc nặng dễ tử vong. 

+ Khi vào máu Na2S và K2S kết hợp với Hb, không vận chuyển oxy được 

nên cơ thể thiếu oxy. 

+ H2S bền và cố định trong môi trường ẩm ướt (tường, nền, vách, chất độn 

chuồng,…). Khi trúng độc H2S mãn tính kéo dài gây viêm cụ bộ, viêm mắt, phổi, 

dạ dày mãn tính. Do vậy, người chăn nuôi phải có biện pháp bảo vệ tốt, tránh H2S. 

Chỉ tiêu vệ sinh: 0,04ml/l hoặc 0,015mg/l không khí. 

- Đề phòng trúng độc H2S 

+ Chuồng trại thông thoáng, lưu thông khí tốt. 


